
Trang 101/06/2010

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VBK12   - HỆ VĂN BẰNG 2

Ghi chú
Điểm

toàn bộ HP
Điểm
quá trình

Điểm thi
kết thúc HP

Chữ ký
Số 
tờ

Ngày sinhHọ tênMã SVStt

THI: LẦN 1

18:00

Thanh toán quốc tế

Giờ thi: Giảng đường:Ngày thi:

HỌC PHẦN : FIN 3071001_FIN 307_003

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

B311

(13/05/2010 - 05/06/2010 / T3, 17:45 - 21:00 | T5, 17:45 - 21:00 | T7, 17:45 - 21:00)

-18:0020/06/2010

03/08/82ÁHuỳnh Hạnh                       10983201801

20/12/84AnhTrần Thị Kim                      10983201792

17/10/82ChươngNguyễn Như Thái10783202233

25/04/82CônGiang Đức                         10983203684

30/04/86CúcVăn Thị Thu                       10983200145

06/01/82CườngNguyễn Bảo10783202256

29/09/84ĐạiNguyễn Đăng                      10983200347

09/10/81DậuVũ Thị10883200218

13/02/83DiệpTrần Thị Ngọc                    10983401669

05/10/84ĐiệpNguyễn Khắc                      109832003910

09/11/81DũngLê Huỳnh Minh                    109832003111

02/12/83HàVũ Thu108832038512

28/10/84HảiNguyễn Bắc                       109832020613

09/02/84HằngLê Lệ109832047414

19/05/78HạnhNguyễn Thị Tuyết                 108832003615

25/03/85HảoNguyễn Thị Thanh                  108832020916

02/03/82HiềnĐoàn Bùi Thị Ánh107832024917

25/05/84HiềnNguyễn Thị                        108832021318

11/01/85HiếuLê Trung109832048119

12/11/82HòaLê Vĩnh109832021520

22/12/83HồngĐào Đinh Kim                      109832048821

06/09/85HồngPhạm Nhật                        109832021422

04/10/85Hưng        Nguyễn Ngọc                      109832007123

20/12/83HươngNguyễn Thị Lan107825036724

05/01/83HươngVõ Huỳnh Thiên107832027225

07/06/80HuyHồ Bảo107832026426

24/07/85HuyTrần Nguyễn Thanh                109832022327

14/11/83HuyềnBùi Thị Thu109821053328

27/03/85Huyền      Nguyễn Diệu                      109832022029

31/05/82Khang       Trương Vĩnh                        108832006030

06/12/85KhanhĐỗ Phi109862020231

15/10/83Khương      Nguyễn Văn                       109832022632

18/08/80KiênVũ Trung108832006333



Trang 201/06/2010

Ghi chú
Điểm

toàn bộ HP
Điểm
quá trình

Điểm thi
kết thúc HP

Chữ ký
Số 
tờ

Ngày sinhHọ tênMã SVStt

THI: LẦN 1

18:00

Thanh toán quốc tế

Giờ thi: Giảng đường:Ngày thi:

HỌC PHẦN : FIN 3071001_FIN 307_003

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

B311

(13/05/2010 - 05/06/2010 / T3, 17:45 - 21:00 | T5, 17:45 - 21:00 | T7, 17:45 - 21:00)

-18:0020/06/2010

10/03/80LiêuTrịnh Đình107832007434

12/08/82LinhLê Duy109862022335

12/07/85LinhLê Thị Mỹ108834054136

15/08/81LoanNguyễn Thị Thu                    109832023237

04/03/84LoanVũ Thị Thanh                      109832023538

16/01/83LộcHoàng Bá107832029439

08/05/86LongHuỳnh Lê Bảo                    109832009140

06/08/85LýNguyễn Thị Kim                    109832023841

01/02/82LýTrần Thị109832009542

18/08/85MẫnTrần Minh108832007743

24/12/80MinhNguyễn Ngọc                      109832058644

16/08/80MỹNguyễn Thị Lệ                    109834020045

15/07/78NgaNguyễn Ngọc Bích                 109832024846

05/10/78NgọcBùi Phúc106832010147

27/04/85NgọcĐặng Minh                         109832025148

07/04/78NgọcLê Thị Hồng106832010249

15/08/78NgọcNguyễn Như                        109832025250

22/08/81NgọcNguyễn Thị Hồng107832010051

12/02/83Nguyễn     Lê Trọng109832025752

29/12/82NhãĐỗ Ngọc Thanh107832010753

03/12/83NhãNguyễn Phạm Thanh                109832051254

04/10/83Nhung       Đặng Thị Hồng                    109832051355

Họ tên và chữ ký GV chấm thi 2

Họ tên và chữ ký GV chấm thi 1

Số SV dự học (điểm quá trình)

Số tờ giấy thi:

Số SV dự thi:

2

1

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi

Xác nhận của Khoa (Ban, Bộ môn)



Trang 301/06/2010

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VBK12   - HỆ VĂN BẰNG 2

Ghi chú
Điểm

toàn bộ HP
Điểm
quá trình

Điểm thi
kết thúc HP

Chữ ký
Số 
tờ

Ngày sinhHọ tênMã SVStt

THI: LẦN 1

18:00

Thanh toán quốc tế

Giờ thi: Giảng đường:Ngày thi:

HỌC PHẦN : FIN 3071001_FIN 307_003

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

B312

(13/05/2010 - 05/06/2010 / T3, 17:45 - 21:00 | T5, 17:45 - 21:00 | T7, 17:45 - 21:00)

-18:0020/06/2010

29/04/86Nhung       Lê Thị Hồng10983202611

14/09/81NươngNguyễn Ngọc Xuân10783201152

02/02/85PhátHuỳnh Trọng                      10983202653

11/12/80Phong       Phạm Thanh                        10983201144

01/06/84Phong       Tống Văn10983201165

28/04/84Phương      Nguyễn Thị Thanh                  10983203966

20/10/80Phượng     Nguyễn Thị                        10983202737

02/09/78Phượng     Phạm Thúy                        10983202748

27/04/83QuyênTrần Ngọc Tú                    10983402169

21/10/86QuyếtĐồng Hữu109832012310

12/04/84Quỳnh      Trương Đỗ Như                     109832028011

09/04/84SơnĐặng Thái107832033412

20/08/83SơnNguyễn Ngọc                      109832013113

28/11/82TâmHoàng Thị109832028114

01/09/80TầnLâm Nam                           108832028815

15/10/85TháiBùi Thị109832029116

03/06/84Thắng      Đồng Minh                         109832040717

23/09/84Thắng      Trần Quyết108825025118

12/11/84Thanh       Liêu Vân108841022619

05/11/85ThànhHòang Xuân                       109841010520

17/09/82ThảoChu Thị Thanh                      109834034221

26/06/83ThảoNguyễn Thị Phương                 109832029822

22/02/84ThảoNguyễn Thị Thanh                  109832029923

17/08/86ThảoTrần Hoàng Thanh                 109832013924

08/09/71ThảoTrần Thị Thanh107832034925

02/01/85ThảoTrần Thu109832054926

12/01/82ThiHòang Ngọc                       109821057627

29/03/78ThịnhDương Quốc                        108835009928

13/10/83ThưHoàng Anh                         108832048929

16/07/84ThủyNguyễn Thị Bắc                   109832014730

21/04/77ThủyTrương Thị Thanh106832015831

20/10/84TiếnNguyễn Trương                     108832031332

01/01/84TínTrần Trung                        109832034333



Trang 401/06/2010

Ghi chú
Điểm

toàn bộ HP
Điểm
quá trình

Điểm thi
kết thúc HP

Chữ ký
Số 
tờ

Ngày sinhHọ tênMã SVStt

THI: LẦN 1

18:00

Thanh toán quốc tế

Giờ thi: Giảng đường:Ngày thi:

HỌC PHẦN : FIN 3071001_FIN 307_003

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

B312

(13/05/2010 - 05/06/2010 / T3, 17:45 - 21:00 | T5, 17:45 - 21:00 | T7, 17:45 - 21:00)

-18:0020/06/2010

05/07/85TràTừ Thị Thanh                      109832032834

15/01/84TrânNguyễn Thị Mỹ                    109832056435

01/01/84TrangLâm Huỳnh109832015236

29/03/84Trang       Lê Thị Thảo109832031937

25/03/84TrangNguyễn Thị Thùy                  109841013038

29/03/80TríCao Minh                           108832032339

20/12/83TríNgô Huỳnh Hữu                   109832056940

04/08/76TriếtHuỳnh Minh                        109832032941

02/12/78TuấnĐặng Văn107825014142

06/06/86TuyềnVõ Thị Bích109832043143

21/06/82VinhLâm Thế108821057244

17/11/85VinhTạ Chí109832035145

03/06/83VũHuỳnh Tuấn107832020046

30/03/83VũPhạm Viết Anh                    109832043847

26/03/85YếnNguyễn Thị                        109813005248

Họ tên và chữ ký GV chấm thi 2

Họ tên và chữ ký GV chấm thi 1

Số SV dự học (điểm quá trình)

Số tờ giấy thi:

Số SV dự thi:

2

1

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi

Xác nhận của Khoa (Ban, Bộ môn)


